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					MÔN TOÁN
I. Lý thuyết: 


*Số học: - Hai phân số  và    gọi là bằng nhau nếu: a.d = b.c.

- Tính chất cơ bản của phân số:   ( m thuộc Z; m khác 0)   	

                                                 ( n thuộc ƯC(a,b) )   

* Hình học: Khi nào thì 

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
II. Bài tâp:   
A. BT SGK: Học sinh làm từ bài  11 đến bài 14/Trang 11, 12                                                                               
B.  Bài tập bổ trợ:
* Số học:
Bài số 1: Điền số thích hợp vào ô vuông





                                 
Bài số 2 : Viết các phân số sau dưới phân số có mẫu dương:



Bài số 3 :Tìm các số nguyên x; y ;z biết:   

Bài số 4: Điền số thích hợp vào ô vuông:        
Bài số 5: Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ; 59 phút; 
127 phút thì lượng nứơc đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể.
Chú ý: khi tìm lượng nước đã chảy trong 59 p; 127 p phải cùng đơn vị 

Bài số 6: Cho biểu thức : 
a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số.
b) Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên.
HD : a) Phân số có nghĩa khi nào? ( xét mẫu)
        b) A là số nguyên khi tử số chia hết cho mẫu số ( tức là n-2 là ước của 3)
* Hình học:  

Bài số 1:Trên nửa mặt phẳng bờ là tia Ox vẽ tia Oy; Oz sao cho 
a) Trong ba tia Ox; Oy; Oz Tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
b) Tính góc zOy?.

Bài số 2: Cho hai góc kề bù xOy và yOy’. Biết  . 
Tính số đo các góc xOy; yOy’.
NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 TUẦN 9
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh:”Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…”.
1. Đoạn văn trên thuộc tác phẩm nào, ai là tác giả? Cho biết phương thức biểu đạt chính của tác phẩm là gì?
2. Bức tranh” Anh trai tôi” được nhắc đến ở trên là do ai vẽ? Theo em, tại sao bức tranh đó lại đoạt giải Nhất?
3. Tại sao khi đứng trước bức tranh, người anh lại cảm thấy” Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ”?
4. Từ tâm trạng đó của người anh, em có suy nghĩ gì về nhân vật này?( điểm đáng phê phán, điểm đáng trân trọng)
5. Hãy tìm và phân tích cấu tạo của hai cụm động từ trong đoạn văn trên?
6. Giải thích từ”hoàn hảo” và cho biết em đã giải nghĩa từ bằng cách nào?
7. Kết thúc truyện, người anh đã muốn nói với mẹ” Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”. Em hãy kể ngắn gọn 
( 3-5 câu) về một tấm gương có lòng nhân hậu trong văn học hoặc trong cuộc sống mà em biết.
8. Từ  văn bản chứa đoạn văn trên, em thấy mình phải làm gì để thể hiện lòng nhân hậu trong cuộc sống? ( Trình bày bằng đoạn văn 3-5 câu)
	                        
						MÔN  TIẾNG ANH 
I. Give the correct form of the verbs in the past tense.
1.	do				11.	buy		
2.	teach			12. have		
3.	send			13. take		
4.	spend			14. go		
5.	begin			15. make		
6.	cut				16. think		
7.	put				17. see		
8.	give			18. eat		
9.	write			19. sing		
10. be				20. wear		
II. Arrange the verbs pronouncing “ed”.
	listened	wrapped	painted	raised	looked
	needed	visited	rained	watched	opened
	helped	seemed	learned	practiced	stopped
	remembered	worked	rented	arrived	talked
	lived	liked	invited	received	washed
III. Give the correct form of the verbs.
A.
Lan:	Where (1. you/spend) 			 your summer vacation, Hoa?
Hoa:	I (2. go) 			 to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang with my family.
Lan:	What (3. you/see)				 there?
Hoa:	I (4. see) 			 a lot of types of fish and turtles.
Lan:	(5. you/buy) 			 any souvenirs?
Hoa:	Yes, I (6. buy) 			 several beautiful souvenirs for my friends in the souvenir shop. I also (7. get).. a big shell for myself. I (8. enjoy).. the trip very much.
B.
Nam:	How (1. be) 		 your trip to Da Lat last week, Ba?
[bookmark: _GoBack]Ba:	It (2. be) 		 great. I (3. enjoy) 		 it very much.
Nam:	What (4. you/do)				 there?
Ba:	I (5. visit) 			 Love Valley, Xuan Huong Lake, and some famous pagodas. I also (6. have) 			 a boat trip on Tuyen Lam Lake.
IV.	Fill in the blank with the correct form of the verbs in the box.
	start	have	take	eat	stop	return
	buy	meet	travel	move	tell
1.	My family			 to this apartment three years ago.
2.	My uncle 			 me to the zoo last Sunday.
3.	Nam 		 a party at that restaurant on his birthday last Saturday.
4.	I 			 a lot of gifts for my family when I 		 to Singapore last month. .
5.	I 			 to Nha Trang last week by train.
6.	I 			 a lot of ice-cream last night, that’s why I have a stomachache now.
7.	It 			 to rain heavily on my way home so I 		 at a bus stop.
8.	This morning I .. one of my old friends on the way to school. She 	 me about her new job.
V. Choose the right answer.
1.	(Were/ Was) 		 the weather nice yesterday?
2.	Did you (get up/ got up) 			 late this morning?
3.	(Were/ Was) 		 you born in 1997?
4.	Did you (have/ had) 		 a pizza for lunch yesterday?
5.	Did you (go/ went) 		 to Nha Trang last summer?
6.	Ba is a good friend of (me/mine)	 		
7.	Was Lan at the movie theater last night? - Yes, she (was/ did) 			.
8.	(Were/ Did) 		 the Browns return to Ha Noi by train?
9.	We went to Hue (by/ on) 			 plane.
10.	Hoa learned how (using/ to use) 			 a sewing machine.
VI. Words form
1. Minh is ……………… student in our class.(good)
2. July is ……………………. than August. (hot)
3. What’s ………….. ……………day in your life? (happy)
4. These bags are …………………….. than those ones. (expensive)
5. That is ……………….. armchair I have. (comfortable)
6. Is Vietnam ………………………. than Britain? (large)
7. Living in the city is …………………….. than living in the countryside. (noisy)
8. What is …………………….. mountain in Vietnam? (high)
9. That novel is ……………… than this one. (boring)
10. Who is ………………. teacher in your school? (young)
VII. Underline the best answer
1. Did you (get up/ got up) late this morning?
2. We (buyed/ bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam.
3. (Was/ Were) your last birthday over six weeks ago?
4. Hoang (didn’t arrive/ not arrived) in the evening.
5. (Was/ Did) The Robinsons return to Hanoi By train?
6. Hoa learned how (using/ to use) a sewing machine with her neighbor, Mrs. Mai.
7. Was Nguyet at the theatre last night? – Yes, (She was/ she did)
8. The Browns went to HCM (by plane/ on plane)
9. Hung is a good friend of (me/ mine)
10. I don’t know where (was he/ he was) last night.
VIII. Fill in the gap with Was/ Were
  It ........... a beautiful day. The sun ....... hot and the sky........ blue. James and Wendy ........... on the beach. They ..... with their three children. The children ......... in the sea . The sea ....... a bit cold but the children ........... very happy. There ............ lots of other children in the sea too: some of them ........... in the water with their parents. Wendy and James........... on the sand and James .......... asleep with a book on his face. But suddenly there ............ gray clouds all over the sky and the sun............ not hot anymore. The beautiful weather finished and there ............... wet picnics and wet people everywhere. A British summer holiday!  
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